
























































Company: VIETNAM FORESTRY CORPORATION JSC
Exporter: Comercializadora Forestal SPA
Vessel: COYHAIQUE 2221W
Loading Port: CORONEL, CHILE
Destination Port: HOCHIMINH PORT, VIETNAM
Proforma Invoice: 6627-4278
Container number: CAAU 554011-9
Seal number: HLG4058695

Bundle Thickness Width Length Pieces M3
( mm) ( mm) ( mm)

183613 38 125 3200 200 3,040
183614 38 125 3200 208 3,162
183615 38 125 3200 216 3,283
183616 38 125 3200 208 3,162
183617 38 125 3200 208 3,162
183618 38 125 3200 216 3,283
183619 38 125 3200 216 3,283
183620 38 125 3200 208 3,162
183621 38 125 3200 208 3,162
183622 38 125 3200 216 3,283
183623 38 130 3200 208 3,288
183624 38 125 3200 208 3,162
183625 38 125 1600 188 1,429
183049 38 150 1600 18 0,164
183626 38 125 1600 208 1,581
183627 38 150 1600 189 1,724
183628 38 150 1600 182 1,660

Volume M3 44,990

Bundles 16

Weight (KG) 21.040

RADIATA PINE WOOD SAWN ( MILL RUN )

PACKING LIST



Company: VIETNAM FORESTRY CORPORATION JSC
Exporter: Comercializadora Forestal SPA
Vessel: COYHAIQUE 2221W
Loading Port: CORONEL, CHILE
Destination Port: HOCHIMINH PORT, VIETNAM
Proforma Invoice: 6627-4278
Container number: TCLU 599455-3
Seal number: HLG4058530

Bundle Thickness Width Length Pieces M3
( mm) ( mm) ( mm)

171285 32 100 1600 320 1,638
171286 32 100 1600 320 1,638
171287 32 100 1600 320 1,638
171288 32 100 1600 320 1,638
171289 32 125 3200 256 3,277
171290 32 125 3200 256 3,277
171291 32 125 3200 256 3,277
171292 32 125 3200 256 3,277
171293 32 100 3200 320 3,277
171294 32 100 3200 320 3,277
171295 32 100 3200 320 3,277
171296 32 100 3200 320 3,277
171297 32 100 3200 320 3,277
171298 32 100 3200 320 3,277
171299 32 100 3200 320 3,277
171300 32 125 3200 56 0,717
171301 32 100 3200 150 1,536

Volume M3 44,852

Bundles 16

Weight (KG) 20.670

RADIATA PINE WOOD SAWN ( MILL RUN )

PACKING LIST



Company: VIETNAM FORESTRY CORPORATION JSC
Exporter: Comercializadora Forestal SPA
Vessel: COYHAIQUE 2221W
Loading Port: CORONEL, CHILE
Destination Port: HOCHIMINH PORT, VIETNAM
Proforma Invoice: 6627-4278
Container number: HLBU 155843-4
Seal number: HLG4063594

Bundle Thickness Width Length Pieces M3
( mm) ( mm) ( mm)

179449 38 125 3200 224 3,405
179450 38 100 3200 280 3,405
179451 38 150 3200 196 3,575
179452 38 150 3200 196 3,575
179453 38 150 3200 196 3,575
179454 38 150 3200 196 3,575
179455 38 150 3200 196 3,575
179456 38 150 3200 196 3,575
179457 38 150 3200 196 3,575
179458 38 150 3200 196 3,575
179459 38 150 3200 196 3,575
179460 38 130 3200 224 3,541
179461 38 150 1600 196 1,788
179462 38 150 1600 196 1,788
179463 38 150 1600 196 1,788
179464 38 150 1600 196 1,788

Volume M3 49,678

Bundles 16

Weight (KG) 21.920

PACKING LIST

RADIATA PINE WOOD SAWN ( MILL RUN )



Company: VIETNAM FORESTRY CORPORATION JSC
Exporter: Comercializadora Forestal SPA
Vessel: COYHAIQUE 2221W
Loading Port: CORONEL, CHILE
Destination Port: HOCHIMINH PORT, VIETNAM
Proforma Invoice: 6627-4278
Container number: NIDU 514003-2
Seal number: HLG4058606

Bundle Thickness Width Length Pieces M3
( mm) ( mm) ( mm)

184315 38 130 3200 224 3,541
184316 38 100 3200 280 3,405
184317 38 150 3200 196 3,575
184318 38 150 3200 196 3,575
184319 38 150 3200 196 3,575
184320 38 150 3200 196 3,575
184321 38 150 3200 196 3,575
184322 38 150 3200 196 3,575
184323 38 150 3200 196 3,575
182233 38 125 3200 224 3,405
182234 38 125 3200 224 3,405
182235 38 90 3200 280 3,064
182236 38 150 1600 196 1,788
182237 38 150 1600 196 1,788
182238 38 150 1600 196 1,788
182239 38 150 1600 196 1,788

Volume M3 48,997

Bundles 16

Weight (KG) 21.540

PACKING LIST

RADIATA PINE WOOD SAWN ( MILL RUN )



Company: VIETNAM FORESTRY CORPORATION JSC
Exporter: Comercializadora Forestal SPA
Vessel: COYHAIQUE 2221W
Loading Port: CORONEL, CHILE
Destination Port: HOCHIMINH PORT, VIETNAM
Proforma Invoice: 6627-4278
Container number: CAAU 544874-3
Seal number: HLG4063221

Bundle Thickness Width Length Pieces M3
( mm) ( mm) ( mm)

173081 45 100 3200 230 3,312
173082 45 100 3200 230 3,312
173083 45 100 3200 230 3,312
173084 45 100 3200 230 3,312
173085 45 100 3200 230 3,312
173086 45 120 3200 184 3,180
173087 45 120 3200 184 3,180
173088 45 120 3200 184 3,180
173089 45 120 3200 184 3,180
173090 45 120 3200 184 3,180
173091 45 120 3200 184 3,180
173093 45 100 1600 230 1,656
174637 45 100 3200 230 3,312
173098 45 120 1600 184 1,590
174647 45 100 1600 230 1,656
174648 45 100 1600 230 1,656

Volume M3 45,510

Bundles 16

Weight (KG) 20.380

PACKING LIST

RADIATA PINE WOOD SAWN ( MILL RUN )



Company: VIETNAM FORESTRY CORPORATION JSC
Exporter: Comercializadora Forestal SPA
Vessel: COYHAIQUE 2221W
Loading Port: CORONEL, CHILE
Destination Port: HOCHIMINH PORT, VIETNAM
Proforma Invoice: 6627-4278
Container number: UACU 571286-0
Seal number: HLG4058649

Bundle Thickness Width Length Pieces M3
( mm) ( mm) ( mm)

176110 38 150 3200 182 3,320
176123 38 150 3200 182 3,320
176126 38 75 3200 338 3,083
176131 38 75 3200 338 3,083
176121 38 100 3200 260 3,162
176124 38 100 3200 260 3,162
176132 38 100 3200 260 3,162
176125 38 175 3200 156 3,320
176122 38 125 3200 208 3,162
176127 38 125 3200 208 3,162
176111 38 75 1600 195 0,889
176112 38 75 1600 195 0,889
176113 38 125 1600 42 0,319
176114 38 125 1600 42 0,319
176115 38 150 1600 40 0,365
176116 38 150 1600 40 0,365
176117 38 125 1600 11 0,084
176118 38 125 1600 11 0,084
176119 38 100 1600 247 1,502
176120 38 100 1600 247 1,502
176133 38 125 3200 41 0,623
176134 38 75 3200 140 1,277
176135 38 100 3200 16 0,195
176136 38 150 3200 21 0,383
176128 38 100 3200 27 0,328
176129 38 75 3200 181 1,651
176130 38 175 3200 57 1,213

Volume M3 43,924

Bundles 16

Weight (KG) 22.060

PACKING LIST

RADIATA PINE WOOD SAWN ( MILL RUN )

































 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                                                                   

 

THƯ TRẢ GIÁ (mẫu 1) 

 Kính gửi Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam – Công ty CP 

Chúng tôi là ……(Tên tổ chức, cá nhân) 

Địa chỉ… 

Mã số thuế (CMND/CCCD)… 

Số điện thoại liên hệ:……..Email…. 

 

Được biết hiện Quý Tổng công ty đang chào bán lô hàng gỗ thông xẻ tại Long 

Bình Tân, Đồng Nai (hoặc Cảng Cát Lái), khối lượng:     m3 (   kiện). Căn cứ vào 

thông tin chào bán của Quý Tổng công ty, Chúng tôi xin trả giá như sau: 

- Đơn giá: ….Vnđ/m3 (Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT) 

- Các điều khoản khác: Tuân theo yêu cầu của Tổng công ty được ghi trên thư  

chào bán. 

Rất mong được hợp tác với Quý Tổng công ty 

          Trân trọng! 

        ….., ngày ….. tháng ……. năm 2022 

        TÊN CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ 

(Ký ghi rõ họ tên/đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                                                                   

 

THƯ TRẢ GIÁ (mẫu 2) 

 Kính gửi Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam – Công ty CP 

Chúng tôi là ……(Tên tổ chức, cá nhân) 

Địa chỉ… 

Mã số thuế (CMND/CCCD)… 

Số điện thoại liên hệ:……..Email…. 

 

Được biết hiện Quý Tổng công ty đang chào bán một số lô hàng gỗ thông. Căn 

cứ vào thông tin chào bán của Quý Tổng công ty, Chúng tôi xin trả giá một số lô gỗ 

như sau: 

 

STT 

Thương hiệu Chất lượng 
Quy cách 

(mm) 

Số 

kiện 

Khối 

lượng 

(m3) 

Đơn giá 

 (vnđ/m3) 

Chưa VAT 

1       
2       
       

 

- Các điều khoản khác: Tuân theo yêu cầu của Tổng công ty được ghi trên thư  

chào bán. 

Rất mong được hợp tác với Quý Tổng công ty 

          Trân trọng! 

        ….., ngày ….. tháng ……. năm 2022 

        TÊN CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ 

(Ký ghi rõ họ tên/đóng dấu) 
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